
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số:                  /DS-DVKH                                    Gò Vấp, ngày                 tháng                 năm 2016

STT
PHƯỜNG XÃ

 (QUẬN HUYỆN)

ĐỊA ĐIỂM

 LẮP ĐẶT
DANH BỘ GHI CHÚ 

1
PHƯỜNG 15

 (GÒ VẤP)
ẤP DOI, NGÃ 3 AO CÁ 1515 000 5003

ĐHN TẬP 

THỂ

2
PHƯỜNG 15

 (GÒ VẤP)
ẤP DOI, NGÃ 3 AO CÁ 1515 000 5004

ĐHN TẬP 

THỂ

3
PHƯỜNG 15

 (GÒ VẤP)
ẤP DOI, NGÃ 3 AO CÁ 1515 000 5005

ĐHN TẬP 

THỂ

4
PHƯỜNG 11

 (GÒ VẤP)
15/4 ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG 11, QUẬN GÒ VẤP 1511 000 5001

ĐHN TẬP 

THỂ

5
PHƯỜNG 11

 (GÒ VẤP)
576/54 QUANG TRUNG, PHƯỜNG 11, QUẬN GÒ VẤP 1511 000 5002

ĐHN TẬP 

THỂ

6
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)
THẠNH XUÂN 25 2204 000 5001

ĐHN TẬP 

THỂ

7
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)
THẠNH XUÂN 24 2204 000 5002

ĐHN TẬP 

THỂ

8
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)
40/90 TX40 2204 000 5003

ĐHN TẬP 

THỂ

9
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)

HẺM 168 ĐƯỜNG TX 21 - TỔ 16 KP6 - P. THẠNH 

XUÂN - Q.12
2204 000 5004

ĐHN TẬP 

THỂ

10
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)

TRƯƠNG MINH TRÚC - 35/3 TÔ NGỌC VÂN TỔ 6 KP5 - 

P. THẠNH XUÂN - Q.12
2204 000 5005

ĐHN TẬP 

THỂ

11
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)

NGUYỄN VĂN TRUNG - 29/3 TÔ NGỌC VÂN TỔ 18 

KP5 - P. THẠNH XUÂN - Q.12
2204 000 5006

ĐHN TẬP 

THỂ

12
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)

NGUYỄN VĂN NGHIỆM - KẾ NHÀ 50/2 TÔ NGỌC VÂN 

TỔ 6 - KP5 - P. THẠNH XUÂN - Q.12
2204 000 5007

ĐHN TẬP 

THỂ

13
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)

NGUYỄN THỊ THU HÀ - HẺM 116 ĐƯỜNG TX 13 - TỔ 

12 KP6 - P. THẠNH XUÂN - Q.12
2204 000 5008

ĐHN TẬP 

THỂ

14
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)

NGUYỄN VĂN ĐẸP - 9/3 TÔ NGỌC VÂN - TỔ 18 KP5 - 

P. THẠNH XUÂN - Q.12
2204 000 5009

ĐHN TẬP 

THỂ

15
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)

LÂM THỊ THU HẰNG - KẾ NHÀ 186/7 ĐƯỜNG TX 21 - 

TỔ 16 KP6 - P. THẠNH XUÂN - Q.12
2204 000 5010

ĐHN TẬP 

THỂ

16
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)

LÊ VĂN BA - 349/12/6 ĐƯỜNG TX 22 - TỔ 17 KP5 - P. 

THẠNH XUÂN - Q.12
2204 000 5011

ĐHN TẬP 

THỂ

17
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)

NGUYỄN VĂN KHOÁI - 33/3 TÔ NGỌC VÂN - TỔ 18 

KP5 - P. THẠNH XUÂN - Q.12
2204 000 5012

ĐHN TẬP 

THỂ

(Tính đến 24/6/2016)

DANH SÁCH ĐỒNG HỒ NƯỚC TẬP THỂ VÀ BỒN NƯỚC 5M
3 

TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN GV, 12, HUYỆN HM

- ĐHN TẬP THỂ
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STT
PHƯỜNG XÃ

 (QUẬN HUYỆN)

ĐỊA ĐIỂM

 LẮP ĐẶT
DANH BỘ GHI CHÚ 

18
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)

BÙI VĂN HẢI - 315/6 TÔ NGỌC VÂN - TỔ 6 KP5 - P. 

THẠNH XUÂN - Q.12
2204 000 5013

ĐHN TẬP 

THỂ

19
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)

ĐẶNG PHƯỚC QUANG - 152/3 TÔ NGỌC VÂN - TỔ 6 

KP5 - P. THẠNH XUÂN - Q.12
2204 000 5014

ĐHN TẬP 

THỂ

20
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)

HỒ VĂN CHÍNH - HẺM 489 HÀ HUY GIÁP, P. THẠNH 

XUÂN - Q.12
2004 000 5015

ĐHN TẬP 

THỂ

21
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)

NGUYỄN VĂN HƠN - TỔ 48 KP4, P.THẠNH XUÂN, 

Q12
2004 000 5016

ĐHN TẬP 

THỂ

22
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)

NGUYỄN TẮN HÒA - 194/5 TỔ 48 KP4, P.THẠNH 

XUÂN, Q12
2004 000 5017

ĐHN TẬP 

THỂ

23
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)

TRẦN NGỌC THUẬN - 32/4 TỔ 42, P.THẠNH XUÂN, 

Q12
2004 000 5018

ĐHN TẬP 

THỂ

24
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)
TRẦN THỊ MỸ LỆ - 68/4 TỔ 42, P.THẠNH XUÂN,Q12 2004 000 5019

ĐHN TẬP 

THỂ

25
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)
204A ĐƯỜNG TX52 TỔ 49 KP4, P.THẠNH XUÂN, Q12 2004 000 5020

ĐHN TẬP 

THỂ

26
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)
LÊ THỊ MÓT - TỔ 47 KP4, P.THẠNH XUÂN, Q12 2004 000 5021

ĐHN TẬP 

THỂ

27
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)
22E ĐƯỜNG TX33 TỔ 30 KP4, P.THẠNH XUÂN, Q12 2004 000 5022

ĐHN TẬP 

THỂ

28
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)
HẺM BÀ NĂM - TỔ 6 KP5, P.THẠNH XUÂN, Q12 2204 000 5023

ĐHN TẬP 

THỂ

29
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)
CHỐT BẢO VỆ TỔ 29 - KP2 P.THẠNH XUÂN, Q12 2204 000 5024

ĐHN TẬP 

THỂ

30
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)
HẺM BÀ TÚ - ĐƯỜNG TX22 KP5 P.THẠNH XUÂN, Q12 2204 000 5025

ĐHN TẬP 

THỂ

31
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)
HẺM BÀ MẠNH - TỔ 17 KP5 P.THẠNH XUÂN, Q12 2204 000 5026

ĐHN TẬP 

THỂ

32
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)
NGUYỄN VĂN TIỀU - TỔ 29 KP2 P.THẠNH XUÂN, Q12 2204 000 5027

ĐHN TẬP 

THỂ

33
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)

PHẠM THỊ CẬY - 150/3 ĐƯỜNG TX22 - P.THẠNH 

XUÂN, Q12
2204 000 5028

ĐHN TẬP 

THỂ

34
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)

THÁI MINH THÀNH - 152A ĐƯỜNG TX52 P.THẠNH 

XUÂN, Q12
2204 000 5029

ĐHN TẬP 

THỂ

35
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)

PHAN VĂN HIỆP - 171A ĐƯỜNG TX52 - TỔ 46 KP4 

P.THẠNH XUÂN, Q12
2204 000 5030

ĐHN TẬP 

THỂ

36
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)
123B ĐƯỜNG TX22 - P.THẠNH XUÂN, Q12 2204 000 5031

ĐHN TẬP 

THỂ

37
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)
SỐ 4 ĐƯỜNG TX13 - KP6 P.THẠNH XUÂN, Q12 2204 000 5032

ĐHN TẬP 

THỂ

38
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)

NGUYỄN XUÂN HINH - 302/49 TỔ 49 KP4 P.THẠNH 

XUÂN, Q12
2204 000 5033

ĐHN TẬP 

THỂ

39
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)

NGUYỄN VĂN PHƯƠNG - 186/4 ĐƯỜNG TX52 TỔ 47 

KP4 P.THẠNH XUÂN, Q12
2204 000 5034

ĐHN TẬP 

THỂ

40
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)

NGUYỄN VĂN THẠCH - 23/2 TỔ 5 KP1, P.THẠNH 

XUÂN, Q12
2204 000 5035

ĐHN TẬP 

THỂ
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STT
PHƯỜNG XÃ

 (QUẬN HUYỆN)

ĐỊA ĐIỂM

 LẮP ĐẶT
DANH BỘ GHI CHÚ 

41
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)

CỒ DUY TRUNG - HẺM TỔ 24 KP7, P.THẠNH XUÂN, 

Q12
2204 000 5036

ĐHN TẬP 

THỂ

42
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)

VŨ TRỌNG HIẾU - 140/40 ĐƯỜNG TX22 TỔ 27 KP7, 

P.THẠNH XUÂN, Q12
2204 000 5037

ĐHN TẬP 

THỂ

43
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)
LÊ THỊ MƯỜI - 118A TỔ 24 KP7, P.THẠNH XUÂN, Q12 2204 000 5038

ĐHN TẬP 

THỂ

44
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)

HÀ VĂN TRINH - 302/16 TỔ 16 KP6, P.THẠNH XUÂN, 

Q12
2204 000 5039

ĐHN TẬP 

THỂ

45
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)
HÀ VĂN TRINH - TỔ 16 KP6, P.THẠNH XUÂN, Q12 2204 000 5040

ĐHN TẬP 

THỂ

46
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)

TRẦN THỊ NHỨT - 140/3 HẺM 109 TỔ 16 KP6, 

P.THẠNH XUÂN, Q12
2204 000 5041

ĐHN TẬP 

THỂ

47
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)
ĐÌNH THẠNH PHƯỚC - TỔ 45 KP4 2204 000 5042

ĐHN TẬP 

THỂ

48
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)
LƯU THẾ BỬU - TỔ 43 KP3 2204 000 5043

ĐHN TẬP 

THỂ

49
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)
TRƯƠNG NGỌC QUANG - 220A TỔ 47 KP4 2204 000 5044

ĐHN TẬP 

THỂ

50
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)
PHAN HỮU DANH - 208 TỔ 47 KP4 2204 000 5045

ĐHN TẬP 

THỂ

51
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)
268/16 TÔ NGỌC VÂN TỔ 7 KP5 2204 000 5046

ĐHN TẬP 

THỂ

52
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)
70/1/12 TỔ 18 KP5 2204 000 5047

ĐHN TẬP 

THỂ

53
THẠNH LỘC

(QUẬN 12)
THẠNH LỘC 30 2205 000 5001

ĐHN TẬP 

THỂ

54
THẠNH LỘC

(QUẬN 12)
Đ/D 35/3 THẠNH LỘC 51 2205 000 5002

ĐHN TẬP 

THỂ

55
THẠNH LỘC

(QUẬN 12)
Đ/D 49/1 THẠNH LỘC 57 2205 000 5003

ĐHN TẬP 

THỂ

56
THẠNH LỘC

(QUẬN 12)

NGUYỄN VĂN BỘ - KẾ NHÀ 3/49 ĐƯỜNG TL41 TỔ 18 - 

KP1 - P. THẠNH LỘC - QUẬN 12
2205 000 5004

ĐHN TẬP 

THỂ

57
THẠNH LỘC

(QUẬN 12)

NGUYỄN THỊ KIM HOÀNG - 11/1 BIS ĐƯỜNG TL47 - P. 

THẠNH LỘC - Q.12
2205 000 5005

ĐHN TẬP 

THỂ

58
AN PHÚ ĐÔNG

(QUẬN 12)
P. AN PHÚ ĐÔNG 2206 000 5001

ĐHN TẬP 

THỂ

59
AN PHÚ ĐÔNG

(QUẬN 12)
P. AN PHÚ ĐÔNG 2206 000 5002

ĐHN TẬP 

THỂ

60
AN PHÚ ĐÔNG

(QUẬN 12)
VP KP4 2206 000 5003

ĐHN TẬP 

THỂ

61
AN PHÚ ĐÔNG

(QUẬN 12)
543/5A HẺM VƯỜN LÀI 2206 000 5004

ĐHN TẬP 

THỂ

62
AN PHÚ ĐÔNG

(QUẬN 12)

574/5C (HẺM 306 VƯỜN LÀI) KHU PHỐ 2 HƯỜNG AN 

PHÚ ĐÔNG-QUẬN 12
2206 000 5005

ĐHN TẬP 

THỂ
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STT
PHƯỜNG XÃ

 (QUẬN HUYỆN)

ĐỊA ĐIỂM

 LẮP ĐẶT
DANH BỘ GHI CHÚ 

63
AN PHÚ ĐÔNG

(QUẬN 12)

NHÀ KHÔNG SỐ HẺM 442-TỔ 14-KP4 (THỬA 588 TBĐ 

SỐ 10 ĐƯỜNG BỜ BAO RẠCH CẦU KINH) PHƯỜNG 

AN PHÚ ĐÔNG-QUẬN 12

2206 000 5006
ĐHN TẬP 

THỂ

64
AN PHÚ ĐÔNG

(QUẬN 12)
1192/3D AN PHÚ ĐÔNG 27 - TỔ 47 - KP3 2206 000 5007

ĐHN TẬP 

THỂ

65
TÂN CHÁNH HIỆP

(QUẬN 12)
CHỐT BV KP10 2202 000 5001

ĐHN TẬP 

THỂ

66
TÂN CHÁNH HIỆP

(QUẬN 12)
19/5 TCH 10 2202 000 5002

ĐHN TẬP 

THỂ

67
TÂN CHÁNH HIỆP

(QUẬN 12)

VĂN PHÒNG KHU PHỐ 6 ĐƯỜNG TCH 36 - KP6 - P. 

TÂN CHÁNH HIỆP - Q12
2202 000 5003

ĐHN TẬP 

THỂ

68
TÂN CHÁNH HIỆP

(QUẬN 12)

MIẾU VƯƠNG PHÙ - HẺM 409/18 - KHU PHỐ 2 P. TÂN 

CHÁNH HIỆP - Q12
2202 000 5004

ĐHN TẬP 

THỂ

69
TÂN CHÁNH HIỆP

(QUẬN 12)

ĐẶNG ANH TUẤN - 455/31/11 HUỲNH THỊ HAI 

(TCH13) - P.TÂN CHÁNH HIỆP,Q12
2202 000 5005

ĐHN TẬP 

THỂ

70
TÂN CHÁNH HIỆP

(QUẬN 12)
VÕ VĂN REN - 27/3 KP10 P.TÂN CHÁNH HIỆP,Q12 2202 000 5006

ĐHN TẬP 

THỂ

71
TÂN CHÁNH HIỆP

(QUẬN 12)

NGUYỄN VĂN NHỨT - 34/5 HẺM 160 ĐƯỜNG HUỲNH 

THỊ HAI, P.TÂN CHÁNH HIỆP, Q12
2202 000 5007

ĐHN TẬP 

THỂ

72
TÂN CHÁNH HIỆP

(QUẬN 12)

PHẠM VĂN HÙNG - HẺM 154 LÂM THỊ HỐ, P.TÂN 

CHÁNH HIỆP, Q12
2202 000 5008

ĐHN TẬP 

THỂ

73
TÂN CHÁNH HIỆP

(QUẬN 12)

VP KHU PHỐ 10 - ĐƯỜNG TCH03, P.TÂN CHÁNH 

HIỆP, Q12
2202 000 5009

ĐHN TẬP 

THỂ

74
TÂN CHÁNH HIỆP

(QUẬN 12)

BÙI VĂN TUẤN - HẺM 98 ĐƯỜNG TCH08, P.TÂN 

CHÁNH HIỆP, Q12
2202 000 5010

ĐHN TẬP 

THỂ

75
TÂN CHÁNH HIỆP

(QUẬN 12)

TRẦN VĂN TRUNG (KP11) - HẺM 13 ĐƯỜNG TCH03, 

P.TÂN CHÁNH HIỆP, Q12
2202 000 5011

ĐHN TẬP 

THỂ

76
TÂN CHÁNH HIỆP

(QUẬN 12)
VP KP11 - P.TÂN CHÁNH HIỆP, Q12 2202 000 5012

ĐHN TẬP 

THỂ

77
TÂN CHÁNH HIỆP

(QUẬN 12)

VÕ QUÝ TRÚC - HẺM 340 ĐƯỜNG TCH10 KP4, P.TÂN 

CHÁNH HIỆP, Q12
2202 000 5013

ĐHN TẬP 

THỂ

78
TÂN CHÁNH HIỆP

(QUẬN 12)
VP KP4 - P.TÂN CHÁNH HIỆP, Q12 2202 000 5014

ĐHN TẬP 

THỂ

79
TÂN CHÁNH HIỆP

(QUẬN 12)

TRẦN VĂN TRAI - 14/6 LÂM THỊ HỐ KP11, P.TÂN 

CHÁNH HIỆP, Q12
2202 000 5015

ĐHN TẬP 

THỂ

80
TÂN CHÁNH HIỆP

(QUẬN 12)

TRẦN VĂN PHÁT - HẺM 371 ĐƯỜNG TCH13, P.TÂN 

CHÁNH HIỆP, Q12
2202 000 5016

ĐHN TẬP 

THỂ

81
TÂN CHÁNH HIỆP

(QUẬN 12)

HUỲNH THỊ KIM HUÊ - 19/4 ĐƯỜNG TCH25, P.TÂN 

CHÁNH HIỆP, Q12
2202 000 5017

ĐHN TẬP 

THỂ

82
TÂN CHÁNH HIỆP

(QUẬN 12)

NGUYỄN THỊ ĐẶNG - 20/8 ĐƯỜNG TCH03, P.TÂN 

CHÁNH HIỆP, Q12
2202 000 5018

ĐHN TẬP 

THỂ

83
TÂN CHÁNH HIỆP

(QUẬN 12)

CHÙA GIÁC VƯƠNG - ĐƯỜNG TCH35, P.TÂN CHÁNH 

HIỆP, Q12
2202 000 5019

ĐHN TẬP 

THỂ

84
TÂN CHÁNH HIỆP

(QUẬN 12)

VÕ VĂN TƯ - 41/6 HẺM 41 TCH07, P.TÂN CHÁNH 

HIỆP, Q12 (BÃI XE MINH TRANG)
2202 000 5020

ĐHN TẬP 

THỂ
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STT
PHƯỜNG XÃ

 (QUẬN HUYỆN)

ĐỊA ĐIỂM

 LẮP ĐẶT
DANH BỘ GHI CHÚ 

85
TÂN CHÁNH HIỆP

(QUẬN 12)

NGUYỄN TRIỂN - 121 LÂM THỊ HỐ, P.TÂN CHÁNH 

HIỆP, Q12
2202 000 5021

ĐHN TẬP 

THỂ

86
TÂN CHÁNH HIỆP

(QUẬN 12)

TRẦN HUY LẪM - 48/2E HẺM 885 NGUYỄN ẢNH THỦ, 

P.TÂN CHÁNH HIỆP, Q12
2202 000 5022

ĐHN TẬP 

THỂ

87
TÂN CHÁNH HIỆP

(QUẬN 12)
TRƯỜNG TRẦN QUANG KHẢI - ĐƯỜNG TCH10 2202 000 5023

ĐHN TẬP 

THỂ

88
TÂN CHÁNH HIỆP

(QUẬN 12)
VP KP3 - ĐƯỜNG TCH25 2202 000 5024

ĐHN TẬP 

THỂ

89
TÂN CHÁNH HIỆP

(QUẬN 12)
VÕ THÀNH CHÂU - HẺM 403 HUỲNH THỊ HAI 2202 000 5025

ĐHN TẬP 

THỂ

90
TÂN CHÁNH HIỆP

(QUẬN 12)
CAO THỊ THU LAN - 285/69 TỔ 4 TCH10 2202 000 5026

ĐHN TẬP 

THỂ

91
TÂN CHÁNH HIỆP

(QUẬN 12)
BÙI QUỐC TUẤN - 973/11 HUỲNH THỊ HAI 2202 000 5027

ĐHN TẬP 

THỂ

92
TÂN CHÁNH HIỆP

(QUẬN 12)
NGUYỄN DUY THỨC - HẺM 49 BÙI VĂN NGỮ 2202 000 5028

ĐHN TẬP 

THỂ

93
TÂN HƯNG THUẬN

(QUẬN 12)
ĐƯỜNG DN6 2211 000 5001

ĐHN TẬP 

THỂ

94
TÂN HƯNG THUẬN

(QUẬN 12)
BAN Đ/HÀNH KP1 (DD12) 2211 000 5002

ĐHN TẬP 

THỂ

95
TÂN HƯNG THUẬN

(QUẬN 12)
44/4B QUỐC LỘ 1A - KP4 P.TÂN HƯNG THUẬN, Q12 2211 000 5003

ĐHN TẬP 

THỂ

96
TÂN THỚI NHẤT

(QUẬN 12)
VP KP6A TTN06 2210 000 5001

ĐHN TẬP 

THỂ

97
TÂN THỚI NHẤT

(QUẬN 12)
VP KP4 , SỐ 15 TRƯỜNG CHINH 2210 000 5002

ĐHN TẬP 

THỂ

98
TÂN THỚI NHẤT

(QUẬN 12)

HẺM 59 ĐƯỜNG TTN1B, TỔ 61, KP5, P. TÂN THỚI 

NHẤT  -Q.12
2210 000 5003

ĐHN TẬP 

THỂ

99
TÂN THỚI NHẤT

(QUẬN 12)

ĐẦU HẺM 166 TÂN THỚI NHẤT 1A, P. TÂN THỚI 

NHẤT, Q12
2210 000 5004

ĐHN TẬP 

THỂ

100
TÂN THỚI NHẤT

(QUẬN 12)

ĐẦU HẺM 311 PHAN VĂN HỚN, P. TÂN THỚI NHẤT, 

Q12
2210 000 5005

ĐHN TẬP 

THỂ

101
TÂN THỚI NHẤT

(QUẬN 12)
13/9A TÂN THỚI NHẤT 1B, P. TÂN THỚI NHẤT, Q12 2210 000 5006

ĐHN TẬP 

THỂ

102
TÂN THỚI HIỆP

(QUẬN 12)
NHÀ VĂN HÓA (KP3) 2208 000 5001

ĐHN TẬP 

THỂ

103
TÂN THỚI HIỆP

(QUẬN 12)
UBND P.TÂN THỚI HIỆP, Q12 2208 000 5002

ĐHN TẬP 

THỂ

104
TÂN THỚI HIỆP

(QUẬN 12)
VPKP1 ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ ĐẶNG 2208 000 5003

ĐHN TẬP 

THỂ

105
TÂN THỚI HIỆP

(QUẬN 12)

NGUYỄN ĐỨC VIỆT - 335/10 ĐƯỜNG  NGUYỄN THỊ 

KIỂU 
2208 000 5004

ĐHN TẬP 

THỂ

106
TÂN THỚI HIỆP

(QUẬN 12)

NGUYỄN VĂN TƯỜNG - 177/6 ĐƯỜNG NGUYỄN THỊ 

KIỂU
2208 000 5005

ĐHN TẬP 

THỂ

107
TÂN THỚI HIỆP

(QUẬN 12)
BAN ĐIỀU HÀNH KP4A HẺM 14B TỔ 6 KP4A 2208 000 5006

ĐHN TẬP 

THỂ
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108
TÂN THỚI HIỆP

(QUẬN 12)
VÕ THÀNH NGỌC - 63/2 TÂN THỚI HIỆP 06 2208 000 5007

ĐHN TẬP 

THỂ

109
TÂN THỚI HIỆP

(QUẬN 12)
BAN ĐIỀU HÀNH KP3A 2208 000 5008

ĐHN TẬP 

THỂ

110
TÂN THỚI HIỆP

(QUẬN 12)
BAN ĐIỀU HÀNH KP1A 2208 000 5009

ĐHN TẬP 

THỂ

111
TÂN THỚI HIỆP

(QUẬN 12)
CHỐT BẢO VỆ DÂN PHỐ KP1 2208 000 5010

ĐHN TẬP 

THỂ

112
THỚI AN

(QUẬN 12)

VĂN PHÒNG KHU PHỐ 5 ĐƯỜNG THỚI AN 20, TỔ 6, 

KHU PHỐ 5 PHƯỜNG THỚI AN, QUẬN 12
2207 000 5001

ĐHN TẬP 

THỂ

113
THỚI AN

(QUẬN 12)

63/2 LÊ THỊ RIÊNG KHU PHỐ 1 PHƯỜNG THỚI AN, 

QUẬN 12
2207 000 5002

ĐHN TẬP 

THỂ

114
THỚI AN

(QUẬN 12)

HỒ THỊ MINH - 356/1 HẺM 460 THỚI AN 05, P. THỚI 

AN - Q.12
2207 000 5003

ĐHN TẬP 

THỂ

115
THỚI AN

(QUẬN 12)

VP KHU PHỐ 3 - ĐƯỜNG TA09 -  PHƯỜNG THỚI AN, 

QUẬN 12
2207 000 5004

ĐHN TẬP 

THỂ

116
THỚI AN

(QUẬN 12)
HẺM 672 LÊ VĂN KHƯƠNG KP7 - P.THỚI AN, Q12 2207 000 5005

ĐHN TẬP 

THỂ

117
THỚI AN

(QUẬN 12)
HẺM 121/5 - ĐƯỜNG TA32 KP2, P.THỚI AN, Q12 2207 000 5006

ĐHN TẬP 

THỂ

118
THỚI AN

(QUẬN 12)

464 (CHỐT VP KP2) - LÊ THỊ RIÊNG

, P.THỚI AN, Q12
2207 000 5007

ĐHN TẬP 

THỂ

119
THỚI AN

(QUẬN 12)
SỐ 52 ĐƯỜNG TA06 KP7 - P.THỚI AN, Q12 2207 000 5008

ĐHN TẬP 

THỂ

120
THỚI AN

(QUẬN 12)
KẾ NHÀ 127/3 ĐƯỜNG TA13 KP7 - P.THỚI AN, Q12 2207 000 5009

ĐHN TẬP 

THỂ

121
THỚI AN

(QUẬN 12)
HẺM 312 LÊ THỊ RIÊNG TỔ 3 KP5 - P.THỚI AN, Q12 2207 000 5010

ĐHN TẬP 

THỂ

122
THỚI AN

(QUẬN 12)
HẺM 292 LÊ VĂN KHƯƠNG KP4 - P.THỚI AN, Q12 2207 000 5011

ĐHN TẬP 

THỂ

123
THỚI AN

(QUẬN 12)
HẺM 16 ĐƯỜNG TA09 KP3 - P.THỚI AN, Q12 2207 000 5012

ĐHN TẬP 

THỂ

124
HIỆP THÀNH

(QUẬN 12)

ĐẶNG THỊ LƯỠNG - CẠNH NHÀ 301 ĐƯỜNG HT17, 

KP2, P. HIỆP THÀNH, Q.12
2203 000 5001

ĐHN TẬP 

THỂ

125
HIỆP THÀNH

(QUẬN 12)

TRƯƠNG THÀNH LỘC - 70/3/1A HT17, KP2, P. HIỆP 

THÀNH, Q.12
2203 000 5002

ĐHN TẬP 

THỂ

126
HIỆP THÀNH

(QUẬN 12)

PHẠM ĐÌNH NHÂN - 49M ĐƯỜNG HT44, KP3 P. HIỆP 

THÀNH, Q.12
2203 000 5003

ĐHN TẬP 

THỂ

127
HIỆP THÀNH

(QUẬN 12)

NGUYỄN VĂN TÁI - 453/96/24 HẺM 453 KP5, P. HIỆP 

THÀNH, Q.12
2203 000 5004

ĐHN TẬP 

THỂ

128
HIỆP THÀNH

(QUẬN 12)

NGUYỄN VĂN TÁI - 551/239 ĐƯỜNG CHÙA PHÁP 

THẠNH, KP5, P. HIỆP THÀNH, Q12
2203 000 5005

ĐHN TẬP 

THỂ

129
HIỆP THÀNH

(QUẬN 12)

NGUYỄN HOÀNG PHI - 40/4A ĐƯỜNG CHÙA PHÁP 

THẠNH, KP7 P. HIỆP THÀNH, Q.12
2203 000 5006

ĐHN TẬP 

THỂ

130
HIỆP THÀNH

(QUẬN 12)

NGUYỄN TRỌNG CẢNH - KHÔNG SỐ ĐƯỜNG HT13, 

KP7 P. HIỆP THÀNH, Q.12
2203 000 5007

ĐHN TẬP 

THỂ
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131
HIỆP THÀNH

(QUẬN 12)

VÕ VĂN BÌNH - 678/107 HL80, KP7 P. HIỆP THÀNH, 

Q.12
2203 000 5008

ĐHN TẬP 

THỂ

132
HIỆP THÀNH

(QUẬN 12)

HUỲNH VĂN LẬP - 86/4 HL80, KP7, P. HIỆP THÀNH, 

Q.12
2203 000 5009

ĐHN TẬP 

THỂ

133
HIỆP THÀNH

(QUẬN 12)
ĐINH VĂN CỒ - 9/3A HL80, KP7 P. HIỆP THÀNH, Q.12 2203 000 5010

ĐHN TẬP 

THỂ

134
HIỆP THÀNH

(QUẬN 12)
CHỐT VP KP7 P. HIỆP THÀNH, Q.12 2203 000 5011

ĐHN TẬP 

THỂ

135
HIỆP THÀNH

(QUẬN 12)

NGUYỄN HOÀNG QUÂN(TRỊNH VĂN EM) - 40/10 

HT42, KP4 P. HIỆP THÀNH, Q.12
2203 000 5012

ĐHN TẬP 

THỂ

136
HIỆP THÀNH

(QUẬN 12)

NGUYỄN NGỌC KIỂM - 42/6A HT43, KP4 P. HIỆP 

THÀNH, Q.12
2203 000 5013

ĐHN TẬP 

THỂ

137
HIỆP THÀNH

(QUẬN 12)
VĂN PHÒNG KP1, HIỆP THÀNH 49 2203 000 5014

ĐHN TẬP 

THỂ

138
HIỆP THÀNH

(QUẬN 12)
TRƯỚC NHÀ SỐ 74 HIỆP THÀNH 31 2203 000 5015

ĐHN TẬP 

THỂ

139
HIỆP THÀNH

(QUẬN 12)
KẾ NHÀ 551/151 ĐƯỜNG CHÙA PHÁP HẠNH 2203 000 5016

ĐHN TẬP 

THỂ

140
HIỆP THÀNH

(QUẬN 12)
LÃ VĂN VỊ - ĐƯỜNG HT25, P.HIỆP THÀNH, Q12 2203 000 5017

ĐHN TẬP 

THỂ

141
HIỆP THÀNH

(QUẬN 12)

TRƯỜNG NGUYỄN TRÃI - ĐƯỜNG HT31, P.HIỆP 

THÀNH, Q12
2203 000 5018

ĐHN TẬP 

THỂ

142
HIỆP THÀNH

(QUẬN 12)
TỔ 4,5,6 - KHU TNXP, P.HIỆP THÀNH, Q12 2203 000 5019

ĐHN TẬP 

THỂ

143
HIỆP THÀNH

(QUẬN 12)
PHẠM VĂN LỚI - 506/22 TRẦN QUANG CƠ KP4 2203 000 5020

ĐHN TẬP 

THỂ

144
TÂN THỚI NHÌ

(HÓC MÔN)

NGUYỄN KIM SƠN - 

2/1A DƯƠNG CÔNG KHI ẤP TÂN LẬP XÃ TÂN THỚI 

NHÌ - HM

1807 000 5001
ĐHN TẬP 

THỂ

145
TÂN THỚI NHÌ

(HÓC MÔN)

TRẦN THỊ LINH - 

2/49 DƯƠNG CÔNG KHI ẤP TÂN LẬP XÃ TÂN THỚI 

NHÌ - HM

1807 000 5002
ĐHN TẬP 

THỂ

146
TÂN THỚI NHÌ

(HÓC MÔN)

NGUYỄN VĂN KHANH - 

2/158A DƯƠNG CÔNG KHI ẤP TÂN LẬP XÃ TÂN 

THỚI NHÌ - HM

1807 000 5003
ĐHN TẬP 

THỂ

147
TÂN THỚI NHÌ

(HÓC MÔN)

DƯƠNG THỊ THUẬN - 

2/219 DƯƠNG CÔNG KHI ẤP TÂN LẬP XÃ TÂN THỚI 

NHÌ - HM

1807 000 5004
ĐHN TẬP 

THỂ

148
TÂN THỚI NHÌ

(HÓC MÔN)
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ - LÊ LỢI, ẤP THỐNG NHẤT 1 1807 000 5005

ĐHN TẬP 

THỂ

149
TÂN THỚI NHÌ

(HÓC MÔN)
1/159 ẤP NHỊ TÂN 1 1807 000 5006

ĐHN TẬP 

THỂ

150
TÂN THỚI NHÌ

(HÓC MÔN)
HẺM TTN12.3 DƯƠNG CÔNG KHI, ẤP NHỊ TÂN 1 1807 000 5007

ĐHN TẬP 

THỂ

151
TÂN THỚI NHÌ

(HÓC MÔN)
3/24 LÊ LỢI, ẤP THỐNG NHẤT 1 1807 000 5008

ĐHN TẬP 

THỂ

152
TÂN THỚI NHÌ

(HÓC MÔN)
1/4H ẤP NHỊ TÂN 1 1807 000 5009

ĐHN TẬP 

THỂ

153
TÂN THỚI NHÌ

(HÓC MÔN)
3/192 ẤP NHỊ TÂN 1 1807 000 5010

ĐHN TẬP 

THỂ
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154
ĐÔNG THẠNH

(HÓC MÔN)
ĐẶNG THÚC VỊNH 1804 000 5001

ĐHN TẬP 

THỂ

155
ĐÔNG THẠNH

(HÓC MÔN)
NGUYỄN VĂN NHÀN - 280/130 ĐT 3-1 TỔ 20 ẤP 2 1804 000 5002

ĐHN TẬP 

THỂ

156
ĐÔNG THẠNH

(HÓC MÔN)
NGUYỄN VĂN HAI - 280/120/147A TỔ 10 ẤP 2 1804 000 5003

ĐHN TẬP 

THỂ

157
ĐÔNG THẠNH

(HÓC MÔN)
KẾ NHÀ 8/13A HẺM TỔ NHÂN DÂN 1 TỔ 1 ẤP 2 1804 000 5004

ĐHN TẬP 

THỂ

158
ĐÔNG THẠNH

(HÓC MÔN)
VÕ THỊ GIÀU -2/32 ĐT 2-3-1 TỔ 8 ẤP 2 1804 000 5005

ĐHN TẬP 

THỂ

159
ĐÔNG THẠNH

(HÓC MÔN)
4/17 ĐẶNG THÚC VỊNH TỔ 4 ẤP 2 1804 000 5006

ĐHN TẬP 

THỂ

160
ĐÔNG THẠNH

(HÓC MÔN)
VÕ VĂN SƠN - 8/17 ĐẶNG THÚC VỊNH TỔ 5 ẤP 2 1804 000 5007

ĐHN TẬP 

THỂ

161
ĐÔNG THẠNH

(HÓC MÔN)
TRẦN VĂN VINH - TỔ TỰ QUẢN KHU 2 ẤP 7 1804 000 5008

ĐHN TẬP 

THỂ

162
ĐÔNG THẠNH

(HÓC MÔN)

NGUYỄN THẾ HẢI - NHÀ KS TỔ TỰ QUẢN KHU 3 ẤP 

7
1804 000 5009

ĐHN TẬP 

THỂ

163
ĐÔNG THẠNH

(HÓC MÔN)

TRẦN TRỌNG THỦY - 287 ĐẶNG THÚC VỊNH TỔ 2 ẤP 

7
1804 000 5010

ĐHN TẬP 

THỂ

164
ĐÔNG THẠNH

(HÓC MÔN)
NGUYỄN VĂN NAM - 101/19 ĐT-6 TỔ 25 ẤP 5 1804 000 5011

ĐHN TẬP 

THỂ

165
ĐÔNG THẠNH

(HÓC MÔN)
NGUYỄN VĂN HAT - 101/33A ĐT-6 TỔ 25 ẤP 5 1804 000 5012

ĐHN TẬP 

THỂ

166
ĐÔNG THẠNH

(HÓC MÔN)
TRẦN THỊ THANH - 8/20B ĐT 6-2 TỔ 38 ẤP 5 1804 000 5013

ĐHN TẬP 

THỂ

167
ĐÔNG THẠNH

(HÓC MÔN)
NGUYỄN VĂN MINH - 1/19 ĐT-4 TỔ 37 ẤP 5 1804 000 5014

ĐHN TẬP 

THỂ

168
XUÂN THỚI SƠN

(HÓC MÔN)
BAN NHÂN DÂN ẤP 3 1808 000 5001

ĐHN TẬP 

THỂ

169
XUÂN THỚI SƠN

(HÓC MÔN)
PHAN THI MIỄN - 21/2 XUÂN THỚI SƠN 20 ẤP 3 1808 000 5002

ĐHN TẬP 

THỂ

170
XUÂN THỚI SƠN

(HÓC MÔN)

ĐOÀN HÙNG KHƯƠNG - 13/2E XUÂN THỚI SƠN 22 - 

ẤP 3
1808 000 5003

ĐHN TẬP 

THỂ

171
XUÂN THỚI SƠN

(HÓC MÔN)
ĐOÀN VĂN HẠNG - 21/4A XUÂN THỚI SƠN 30 - ẤP 3 1808 000 5004

ĐHN TẬP 

THỂ

172
XUÂN THỚI SƠN

(HÓC MÔN)

NGUYỄN VĂN HIỆP - 19/4P XUÂN THỚI SƠN 31A - ẤP 

3
1808 000 5005

ĐHN TẬP 

THỂ

173
XUÂN THỚI SƠN

(HÓC MÔN)

NGUYỄN THANH TÙNG - 30/1A XUÂN THỚI SƠN 22C - 

ẤP 3
1808 000 5006

ĐHN TẬP 

THỂ

174
XUÂN THỚI SƠN

(HÓC MÔN)
LÊ THỊ PHƯỢNG - 30/10A1 XUÂN THỚI SƠN 12 - ẤP 3 1808 000 5007

ĐHN TẬP 

THỂ

175
XUÂN THỚI SƠN

(HÓC MÔN)
HUỲNH VĂN ĐỰC - 27/6 XUÂN THỚI SƠN 22B - ẤP 3 1808 000 5008

ĐHN TẬP 

THỂ

176
XUÂN THỚI SƠN

(HÓC MÔN)

PHẠM VĂN CHÓI - NHÀ KS XUÂN THỚI SƠN 30E - ẤP 

3
1808 000 5009

ĐHN TẬP 

THỂ
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177
XUÂN THỚI SƠN

(HÓC MÔN)
NGUYỄN THỊ NGA - 56/1 XUÂN THỚI SƠN 24G - ẤP 1 1808 000 5010

ĐHN TẬP 

THỂ

178
XUÂN THỚI SƠN

(HÓC MÔN)

NGUYỄN THANH TRÚC - 3/1 XUÂN THỚI SƠN 36F - 

ẤP 4
1808 000 5011

ĐHN TẬP 

THỂ

179
XUÂN THỚI SƠN

(HÓC MÔN)
NGUYỄN VĂN DƯỠN - 15/8 XUÂN THỚI SƠN 4 - ẤP 4 1808 000 5012

ĐHN TẬP 

THỂ

180
XUÂN THỚI SƠN

(HÓC MÔN)
TRẦN SANH - 126/5A XUÂN THỚI SƠN 18D - ẤP 2 1808 000 5013

ĐHN TẬP 

THỂ

181
XUÂN THỚI SƠN

(HÓC MÔN)
TÔ THỊ LIÊN - 34/1C XUÂN THỚI SƠN 18 - ẤP 2 1808 000 5014

ĐHN TẬP 

THỂ

182
XUÂN THỚI SƠN

(HÓC MÔN)
NGUYỄN THỊ MỸ LAN - 6/9 XUÂN THỚI SƠN 4 - ẤP 4 1808 000 5015

ĐHN TẬP 

THỂ

183
XUÂN THỚI SƠN

(HÓC MÔN)

NGUYỄN VĂN THANH - 90/1 XUÂN THỚI SƠN 33 - ẤP 

4
1808 000 5016

ĐHN TẬP 

THỂ

184
XUÂN THỚI SƠN

(HÓC MÔN)
HỒ VĂN ĐƯỜNG - 6/5C XUÂN THỚI SƠN 32 - ẤP 4 1808 000 5017

ĐHN TẬP 

THỂ

185
XUÂN THỚI SƠN

(HÓC MÔN)
NGUYỄN THỊ ÁNH - 3/1D XUÂN THỚI SƠN 26 - ẤP6 1808 000 5018

ĐHN TẬP 

THỂ

186
XUÂN THỚI SƠN

(HÓC MÔN)
TRẪN VĂN KIỆT - 96/8 XUÂN THỚI SƠN 34 - ẤP 6 1808 000 5019

ĐHN TẬP 

THỂ

187
XUÂN THỚI SƠN

(HÓC MÔN)

NGUYỄN ĐĂNG VƯƠNG - 107/4 XUÂN THỚI SƠN 34D 

- ẤP 6
1808 000 5020

ĐHN TẬP 

THỂ

188
XUÂN THỚI ĐÔNG

(HÓC MÔN)

KẾ NHÀ 42/6C XUÂN THỚI 15 - ẤP XUÂN THỚI ĐÔNG 

2, XÃ XUÂN THỚI ĐÔNG, HM
1812 000 5001

ĐHN TẬP 

THỂ

189
XUÂN THỚI ĐÔNG

(HÓC MÔN)
63/6Y XUÂN THỚI 20 - ẤP XUÂN THỚI ĐÔNG 1 1812 000 5002

ĐHN TẬP 

THỂ

190
XUÂN THỚI ĐÔNG

(HÓC MÔN)
39/3A TRẦN VĂN MƯỜI, ẤP XUÂN THỚI ĐÔNG 1 1812 000 5003

ĐHN TẬP 

THỂ

191
XUÂN THỚI ĐÔNG

(HÓC MÔN)

7/1A HẺM 1 TRẦN VĂN MƯỜI - ẤP XUÂN THỚI 

ĐÔNG 1
1812 000 5004

ĐHN TẬP 

THỂ

192
XUÂN THỚI ĐÔNG

(HÓC MÔN)

KẾ NHÀ 69/5B TRẦN VĂN MƯỜI - ẤP XUÂN THỚI 

ĐÔNG 2
1812 000 5005

ĐHN TẬP 

THỂ

193
XUÂN THỚI ĐÔNG

(HÓC MÔN)
26/10 TRẦN VĂN MƯỜI 1812 000 5006

ĐHN TẬP 

THỂ

194
XUÂN THỚI ĐÔNG

(HÓC MÔN)
85/5B TRẦN VĂN MƯỜI 1812 000 5007

ĐHN TẬP 

THỂ

195
XUÂN THỚI THƯỢNG

(HÓC MÔN)

TRẦN VĂN SỐNG - 5/5 DƯƠNG CÔNG KHI - XÃ 

XUÂN THỚI THƯỢNG, H. HÓC MÔN
1809 000 5001

ĐHN TẬP 

THỂ

196
XUÂN THỚI THƯỢNG

(HÓC MÔN)

NGUYỄN THỊ NGOAN - 25/4B DƯƠNG CÔNG KHI - XÃ 

XUÂN THỚI THƯỢNG, H. HÓC MÔN
1809 000 5002

ĐHN TẬP 

THỂ

197
XUÂN THỚI THƯỢNG

(HÓC MÔN)

LÊ PHÚC HẢI - 1/1D DƯƠNG CÔNG KHI - TỔ 17 - ẤP 1 

XÃ XUÂN THỚI THƯỢNG - H. HÓC MÔN
1809 000 5003

ĐHN TẬP 

THỂ

198
XUÂN THỚI THƯỢNG

(HÓC MÔN)

MAI HỮU TÂM - 1/4A PHAN VĂN HỚN - TỔ 1 - ẤP 2 - 

XÃ XUÂN THỚI THƯỢNG - H. HÓC MÔN
1809 000 5004

ĐHN TẬP 

THỂ

199
XUÂN THỚI THƯỢNG

(HÓC MÔN)

TRẦN VĂN ÚT - 1/1 PHAN VĂN HỚN - TỔ 3 - ẤP 1 XÃ 

XUÂN THỚI THƯỢNG - H. HÓC MÔN
1809 000 5005

ĐHN TẬP 

THỂ
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200
XUÂN THỚI THƯỢNG

(HÓC MÔN)

5/5C TRẦN VĂN MƯỜI - TỔ 3 - ẤP 3 - XÃ XUÂN THỚI 

THƯỢNG - HÓC MÔN
1809 000 5006

ĐHN TẬP 

THỂ

201
XUÂN THỚI THƯỢNG

(HÓC MÔN)

113 TRẦN VĂN MƯỜI - TỔ 5 - ẤP 3 - XÃ XUÂN THỚI 

THƯỢNG - HÓC MÔN
1809 000 5007

ĐHN TẬP 

THỂ

202
XUÂN THỚI THƯỢNG

(HÓC MÔN)

39/5A XUÂN THỚI THƯỢNG 9 - TỔ 7 - ẤP 7 - XÃ 

XUÂN THỚI THƯỢNG - HÓC MÔN
1809 000 5008

ĐHN TẬP 

THỂ

203
XUÂN THỚI THƯỢNG

(HÓC MÔN)

66/7 TRẦN VĂN MƯỜI - TỔ 14 - ẤP 3 - XÃ XUÂN THỚI 

THƯỢNG - HÓC MÔN
1809 000 5009

ĐHN TẬP 

THỂ

204
XUÂN THỚI THƯỢNG

(HÓC MÔN)

21/4 (TRẦN VĂN MƯỜI ) - TỔ 1 - ẤP 7 - XÃ XUÂN 

THỚI THƯỢNG - HÓC MÔN
1809 000 5010

ĐHN TẬP 

THỂ

205
XUÂN THỚI THƯỢNG

(HÓC MÔN)

22/4 TRẦN VĂN MƯỜI - TỔ 20 - ẤP 7 - XÃ XUÂN THỚI 

THƯỢNG - HÓC MÔN
1809 000 5011

ĐHN TẬP 

THỂ

206
XUÂN THỚI THƯỢNG

(HÓC MÔN)

19/6 TRẦN VĂN MƯỜI - TỔ 3 - ẤP 7 - XÃ XUÂN THỚI 

THƯỢNG - HÓC MÔN
1809 000 5012

ĐHN TẬP 

THỂ

207
XUÂN THỚI THƯỢNG

(HÓC MÔN)

45/45 XUAN THỚI THƯỢNG 7 - TỔ 14 - ẤP 3 - XÃ 

XUÂN THỚI THƯỢNG - HÓC MÔN
1809 000 5013

ĐHN TẬP 

THỂ

208
TRUNG CHÁNH

(HÓC MÔN)

10/3B THƯƠNG MẠI 1 ẤP TRUNG CHÁNH 1 - XÃ 

TRUNG CHÁNH
1810 000 5001

ĐHN TẬP 

THỂ

209
TRUNG CHÁNH

(HÓC MÔN)

170/13B TRƯNG VƯƠNG 3 ẤP TRUNG CHÁNH 2 - XÃ 

TRUNG CHÁNH
1810 000 5002

ĐHN TẬP 

THỂ

210
TRUNG CHÁNH

(HÓC MÔN)
1/5A BAN ND ẤP VẠN HẠNH, VẠN HẠNH 3 1810 000 5003

ĐHN TẬP 

THỂ

211
TRUNG CHÁNH

(HÓC MÔN)
27/7C VẠN HẠNH 1, ẤP VẠN HẠNH 1810 000 5004

ĐHN TẬP 

THỂ

212
TRUNG CHÁNH

(HÓC MÔN)
50/2B NGUYỄN HỮU CẦU, ẤP VẠN HẠNH 1810 000 5005

ĐHN TẬP 

THỂ

213
TRUNG CHÁNH

(HÓC MÔN)
83/3 VẠN HẠNH 4 - ẤP VẠN HẠNH 1810 000 5006

ĐHN TẬP 

THỂ

214
TRUNG CHÁNH

(HÓC MÔN)
58/4 ĐỒNG TÂM, ẤP TRUNG CHÁNH 1 1810 000 5007

ĐHN TẬP 

THỂ

215
TRUNG CHÁNH

(HÓC MÔN)
149/1B TRƯNG VƯƠNG 2BIS, ẤP TRUNG CHÁNH 1 1810 000 5008

ĐHN TẬP 

THỂ

216
TRUNG CHÁNH

(HÓC MÔN)
78/1B TRUNG MỸ, ẤP VẠN HẠNH 1810 000 5009

ĐHN TẬP 

THỂ

217
TRUNG CHÁNH

(HÓC MÔN)
BAN NHÂN DÂN ẤP TRUNG CHÁNH 2 - SONG HÀNH 1810 000 5010

ĐHN TẬP 

THỂ

218
TRUNG CHÁNH

(HÓC MÔN)
164/1 (167/5) HẺM BÌNH MINH, ẤP TRUNG CHÁNH 2 1810 000 5011

ĐHN TẬP 

THỂ

219
TRUNG CHÁNH

(HÓC MÔN)
105 TÔ KÝ 1810 000 5012

ĐHN TẬP 

THỂ

220
BÀ ĐIỂM

(HÓC MÔN)

16/2A NGUYỄN THỊ SÓC - ẤP BẮC LÂN XÃ BÀ ĐIỂM - 

H. HÓC MÔN
1811 000 5001

ĐHN TẬP 

THỂ

221
BÀ ĐIỂM

(HÓC MÔN)

6/4K NGUYỄN THỊ SÓC - ẤP BẮC LÂN XÃ BÀ ĐIỂM - 

H. HÓC MÔN
1811 000 5002

ĐHN TẬP 

THỂ

222
BÀ ĐIỂM

(HÓC MÔN)

63/3 NGUYỄN THỊ SÓC TỔ 14 - ẤP BẮC LÂN XÃ BÀ 

ĐIỂM - H. HÓC MÔN
1811 000 5003

ĐHN TẬP 

THỂ
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223
BÀ ĐIỂM

(HÓC MÔN)

5/7C NGUYỄN THỊ SÓC - ẤP BẮC LÂN XÃ BÀ ĐIỂM - 

H. HÓC MÔN
1811 000 5004

ĐHN TẬP 

THỂ

224
BÀ ĐIỂM

(HÓC MÔN)

28/1Đ NGUYỄN ẢNH THỦ - ẤP HƯNG LÂN XÃ BÀ 

ĐIỂM - H. HÓC MÔN
1811 000 5005

ĐHN TẬP 

THỂ

225
BÀ ĐIỂM

(HÓC MÔN)

5/3D NGUYỄN THỊ SÓC ẤP HƯNG LÂN XÃ BÀ ĐIỂM - 

H. HÓC MÔN
1811 000 5006

ĐHN TẬP 

THỂ

226
BÀ ĐIỂM

(HÓC MÔN)

18/4 NGUYỄN ẢNH THỦ - ẤP HƯNG LÂN - XÃ BÀ 

ĐIỂM - HÓC MÔN
1811 000 5007

ĐHN TẬP 

THỂ

227
BÀ ĐIỂM

(HÓC MÔN)

21/2 BÀ ĐIỂM 11 - ẤP ĐÔNG LÂN 1 - XÃ BÀ ĐIỂM - 

HÓC MÔN
1811 000 5008

ĐHN TẬP 

THỂ

228
BÀ ĐIỂM

(HÓC MÔN)

89/7 NGUYỄN ẢNH THỦ - ẤP TÂY LÂN - XÃ BÀ ĐIỂM 

- HÓC MÔN
1811 000 5009

ĐHN TẬP 

THỂ

229
BÀ ĐIỂM

(HÓC MÔN)

9/6A NGUYỄN ẢNH THỦ - ẤP HƯNG LÂN - XÃ BÀ 

ĐIỂM - HÓC MÔN
1811 000 5010

ĐHN TẬP 

THỂ

230
BÀ ĐIỂM

(HÓC MÔN)

96/2B NGUYỄN ẢNH THỦ - ẤP TÂY LÂN - XÃ BÀ 

ĐIỂM - HÓC MÔN
1811 000 5011

ĐHN TẬP 

THỂ

231
BÀ ĐIỂM

(HÓC MÔN)

1/8B NGUYỄN THỊ SÓC - ẤP HƯNG LÂN - XÃ BÀ 

ĐIỂM - HÓC MÔN
1811 000 5012

ĐHN TẬP 

THỂ

232
BÀ ĐIỂM

(HÓC MÔN)

101/3 NGUYỄN ẢNH THỦ - ẤP TÂY LÂN - XÃ BÀ 

ĐIỂM - HÓC MÔN
1811 000 5013

ĐHN TẬP 

THỂ

233
BÀ ĐIỂM

(HÓC MÔN)
43/1 TỔ 20 ẤP TRUNG LÂN, XÃ BÀ ĐIỂM, HM 1811 000 5014

ĐHN TẬP 

THỂ

234
BÀ ĐIỂM

(HÓC MÔN)
26/6C ẤP NAM LÂN, XÃ BÀ ĐIỂM, HM 1811 000 5015

ĐHN TẬP 

THỂ

235
BÀ ĐIỂM

(HÓC MÔN)

NGÃ 3 BÀ ĐIỂM 9 & ĐÔNG LÂN 7 ẤP TRUNG LÂN, 

XÃ BÀ ĐIỂM, HM
1811 000 5016

ĐHN TẬP 

THỂ

236
BÀ ĐIỂM

(HÓC MÔN)

15/3D NGUYỄN THỊ SÓC, ẤP BẮC LÂN, XÃ BÀ ĐIỂM, 

HM
1811 000 5017

ĐHN TẬP 

THỂ

237
BÀ ĐIỂM

(HÓC MÔN)

NGÃ 3 BÀ ĐIỂM 8 & BÀ ĐIỂM 10 ẤP ĐÔNG LÂN, XÃ 

BÀ ĐIỂM, HM
1811 000 5018

ĐHN TẬP 

THỂ

238
BÀ ĐIỂM

(HÓC MÔN)

TRƯỚC NHÀ 36/5 TRUNG LÂN 3, ẤP TRUNG LÂN, XÃ 

BÀ ĐIỂM, HM
1811 000 5019

ĐHN TẬP 

THỂ

239
THỚI TAM THÔN

(HÓC MÔN)

40/7 (CHÙA MINH HÒA) ĐẶNG THÚC VỊNH - TỔ 30 

ẤP THỚI TỨ 1 - XÃ THỚI TAM THÔN
1803 000 5001

ĐHN TẬP 

THỂ

240
THỚI TAM THÔN

(HÓC MÔN)

81/8 THỚI TAM THÔN 17 TỔ 166 ẤP ĐÔNG 1 - XÃ 

THỚI TAM THÔN, H. HÓC MÔN
1803 000 5002

ĐHN TẬP 

THỂ

241
THỚI TAM THÔN

(HÓC MÔN)
36/5A ĐẶNG THÚC VỊNH 1803 000 5003

ĐHN TẬP 

THỂ

242
THỚI TAM THÔN

(HÓC MÔN)
49/3A ĐẶNG THÚC VỊNH - TỔ 99 - ẤP TAM ĐÔNG 1803 000 5004

ĐHN TẬP 

THỂ

243
TÂN XUÂN

(HÓC MÔN)

THỬA 166 (HẺM 307) ẤP MỚI - XÃ TÂN XUÂN, H. 

HÓC MÔN
1802 000 5001

ĐHN TẬP 

THỂ

244
TÂN HIỆP

(HÓC MÔN)

NGUYỄN VĂN HỪNG - TRƯỚC CỔNG QUÂN ĐỘI 

ĐƯỜNG LÊ LỢI - ẤP TÂN THỚI 3 XÃ TÂN HIỆP - H. 

HÓC MÔN

1806 000 5001
ĐHN TẬP 

THỂ

Page 11



STT
PHƯỜNG XÃ

 (QUẬN HUYỆN)

ĐỊA ĐIỂM

 LẮP ĐẶT
DANH BỘ GHI CHÚ 

245
TÂN HIỆP

(HÓC MÔN)

LÊ VĂN THIỀU - 5/2D LÊ LỢI - ẤP TÂN THỚI 3 XÃ 

TÂN HIỆP - H. HÓC MÔN
1806 000 5002

ĐHN TẬP 

THỂ

246
TÂN HIỆP

(HÓC MÔN)
LÊ HÙNG - C1/15 LÊ LỢI - TỔ 15 ẤP TÂN THỚI 3 1806 000 5003

ĐHN TẬP 

THỂ

247
TÂN HIỆP

(HÓC MÔN)
LÊ THẾ HỌC - 12/1H LÊ LỢI - TỔ 16 ẤP TÂN THỚI 3 1806 000 5004

ĐHN TẬP 

THỂ

TC: 247

ĐHN TẬP 

THỂ

1
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)
148/1 THẠNH XUÂN 52 2204 000 1001 BỒN 5M

3

2
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)
MIẾU CHÙA BÀ THẠNH XUÂN 52 2204 000 1002 BỒN 5M

3

3
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)
76 THẠNH XUÂN 52 2204 000 1003 BỒN 5M

3

4
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)
79/4 THẠNH XUÂN 52 2204 000 1004 BỒN 5M

3

5
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)
2/14B THẠNH XUÂN 52 2204 000 1005 BỒN 5M

3

6
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)
14A THẠNH XUÂN 52 2204 000 1006 BỒN 5M

3

7
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)
321 THẠNH XUÂN 14 2204 000 1007 BỒN 5M

3

8
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)
38E THẠNH XUÂN 31 2204 000 1008 BỒN 5M

3

9
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)
279 THẠNH XUÂN 14 2204 000 1009 BỒN 5M

3

10
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)
238 THẠNH XUÂN 52 2204 000 1010 BỒN 5M

3

11
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)
BAN ĐIỀU HÀNH KP4 THẠNH XUÂN 52 2204 000 1011 BỒN 5M

3

12
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)
NGÔ HOÀNG TÚ - NHÀ KS - TỔ 8 - KP5 - P.TX 2204 000 1012 BỒN 5M

3

13
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)
VÕ THỊ THỦY - 161/3 KP5 - P.TX 2204 000 1013 BỒN 5M

3

14
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)
NGUYỄN HỮU THÀNH - NHÀ KS - TỔ 30 - KP2 - P.TX 2204 000 1014 BỒN 5M

3

15
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)
NGUYỄN VĂN TUẤN - 191 TỔ 49 - KP4 - P.TX 2204 000 1015 BỒN 5M

3

16
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)
NGUYỄN VĂN NUÔI - 15D TỔ 32 - KP2 - P.TX 2204 000 1016 BỒN 5M

3

17
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)
TRẦN VĂN TRẤN - 3/4 TỔ 42 - KP3 - P.TX 2204 000 1017 BỒN 5M

3

18
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)
VÕ THỊ HUỆ - NHÀ KS - TỔ 31 - KP2 - P.TX 2204 000 1018 BỒN 5M

3

- BỒN NƯỚC 5M
3
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19
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)
LÊ VĂN TÝ - 56/3A TỔ 39 - KP3 - P.TX 2204 000 1019 BỒN 5M

3

20
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)
NGUYỄN VĂN NAM - 172/1 KP6 - P.TX 2204 000 1020 BỒN 5M

3

21
THẠNH XUÂN

(QUẬN 12)
PHẠM VĂN HẢI - NHÀ KS - TỔ 11 - KP6 2204 000 1021 BỒN 5M

3

22
THẠNH LỘC

(QUẬN 12)
668/42 NGÃ TƯ GA (QUÁN NGỌC LAN) TỔ 6-14, KP3B 2205 000 1001 BỒN 5M

3

23
AN PHÚ ĐÔNG

(QUẬN 12)
0522/5A HẺM CẦU RẠCH GIA, TỔ 34 - KP2 - P.APĐ 2206 000 1001 BỒN 5M

3

24
TÂN CHÁNH HIỆP

(QUẬN 12)
VP KHU PHỐ 8 - TÂN CHÁNH HIỆP 10 2202 000 1001 BỒN 5M

3

25
TÂN THỚI HIỆP

(QUẬN 12)
HẺM 1737 QUỐC LỘ 1A - KP2A 2208 000 1001 BỒN 5M

3

26
TÂN THỚI HIỆP

(QUẬN 12)
KHU DÂN CƯ TÂN TIẾN, TỔ 4 - KP2A 2208 000 1002 BỒN 5M

3

27
THỚI AN

(QUẬN 12)
KHU ĐẤT TRỐNG  (GẦN CẦU SẮT SẬP) 2207 000 1001 BỒN 5M

3

28
THỚI AN

(QUẬN 12)
QUÁN CƠM MY MY SỐ 5/1 QL1A KP1 2207 000 1002 BỒN 5M

3

29
THỚI AN

(QUẬN 12)

CHỐT BẢO VỆ DÂN PHỐ KP1 , ĐƯỜNG LÊ ĐỨC THỌ, 

CHÂN CẦU TRƯỜNG ĐAI
2207 000 1003 BỒN 5M

3

30
THỚI AN

(QUẬN 12)
KHÁCH SẠN MAI HIỀN - 27/1 QL1A KP1 2207 000 1004 BỒN 5M

3

31
THỊ TRẤN HÓC MÔN

(HÓC MÔN)
MIẾU BÀ THIỆN ĐƯỜNG SONG HÀNH 1801 000 1001 BỒN 5M

3

32
TÂN THỚI NHÌ

(HÓC MÔN)
KHU BỜ KÊNH AN HỰU 1807 000 1001 BỒN 5M

3

33
TÂN THỚI NHÌ

(HÓC MÔN)
4/98 ẤP NHỊ TÂN 2 1807 000 1002 BỒN 5M

3

34
TÂN THỚI NHÌ

(HÓC MÔN)
KÊNH 4 ĐẶNG C BỈNH 1807 000 1003 BỒN 5M

3

35
TÂN THỚI NHÌ

(HÓC MÔN)
MIẾU BÀ NHỊ TÂN 1807 000 1004 BỒN 5M

3

36
TÂN THỚI NHÌ

(HÓC MÔN)
ĐỐI DIỆN TRỤ SỞ ẤP TÂN LẬP 1807 000 1005 BỒN 5M

3

37
TÂN THỚI NHÌ

(HÓC MÔN)

TRẦN VĂN XỚT - 3/30 TÂN THỚI NHÌ 8 -  ẤP NHỊ 

TÂN, XÃ TÂN THỚI NHÌ, H. HÓC MÔN
1807 000 1006 BỒN 5M

3

38
TÂN THỚI NHÌ

(HÓC MÔN)

TIÊU THỊ HOÀNG - 92/1B ĐƯỜNG TÂN THỚI NHÌ 1.2B - 

ẤP DÂN THẮNG 2, XÃ TÂN THỚI NHÌ, H. HÓC MÔN
1807 000 1007 BỒN 5M

3

39
TÂN THỚI NHÌ

(HÓC MÔN)
3/43 Ấp NHỊ TÂN 1807 000 1008 BỒN 5M

3

40
TÂN THỚI NHÌ

(HÓC MÔN)
3/131B Ấp NHỊ TÂN 1807 000 1009 BỒN 5M

3

41
TÂN THỚI NHÌ

(HÓC MÔN)
3/49D Ấp NHỊ TÂN 1807 000 1010 BỒN 5M

3
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42
TÂN THỚI NHÌ

(HÓC MÔN)
66/12 Ấp DÂN THẮNG 1 1807 000 1011 BỒN 5M

3

43
TÂN THỚI NHÌ

(HÓC MÔN)
71/12C Ấp DÂN THẮNG 1 1807 000 1012 BỒN 5M

3

44
TÂN THỚI NHÌ

(HÓC MÔN)
67/2B Ấp DÂN THẮNG 1 1807 000 1013 BỒN 5M

3

45
TÂN THỚI NHÌ

(HÓC MÔN)
75/6A Ấp THỐNG NHẤT 2 1807 000 1014 BỒN 5M

3

46
TÂN THỚI NHÌ

(HÓC MÔN)
TRẠI GÀ BÀ NGUYỄN THỊ LẠC 1807 000 1015 BỒN 5M

3

47
TÂN THỚI NHÌ

(HÓC MÔN)
TRẠM CƠ ĐỘNG 1807 000 1016 BỒN 5M

3

48
TÂN THỚI NHÌ

(HÓC MÔN)
BAN NHÂN DÂN Ấp DÂN THẮNG 1 1807 000 1017 BỒN 5M

3

49
TÂN THỚI NHÌ

(HÓC MÔN)
3/79 Ấp NHỊ TÂN 1 1807 000 1018 BỒN 5M

3

50
TÂN THỚI NHÌ

(HÓC MÔN)
3/306 Ấp NHỊ TÂN 1807 000 1019 BỒN 5M

3

51
TÂN THỚI NHÌ

(HÓC MÔN)

SAU TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ CHÍNH THẮNG 2, Ấp 

THỐNG NHẤT 2
1807 000 1020 BỒN 5M

3

52
TÂN THỚI NHÌ

(HÓC MÔN)
CẦU ÔNG SÁU KÉO, TÂN THỚI NHÌ 14, Ấp TÂN LẬP 1807 000 1021 BỒN 5M

3

53
TÂN THỚI NHÌ

(HÓC MÔN)
TÂN THỚI NHÌ 16, Ấp TÂN LẬP 1807 000 1022 BỒN 5M

3

54
ĐÔNG THẠNH

(HÓC MÔN)
150/10/12A ẤP 3 1804 000 1001 BỒN 5M

3

55
ĐÔNG THẠNH

(HÓC MÔN)
12/60/137 1804 000 1002 BỒN 5M

3

56
ĐÔNG THẠNH

(HÓC MÔN)
11/2A 1804 000 1003 BỒN 5M

3

57
ĐÔNG THẠNH

(HÓC MÔN)

5/97 TỔ 13, ẤP 1 - XÃ ĐÔNG THẠNH, HUYỆN HÓC 

MÔN
1804 000 1004 BỒN 5M

3

58
ĐÔNG THẠNH

(HÓC MÔN)
6/12C Ấp 2 1804 000 1005 BỒN 5M

3

59
ĐÔNG THẠNH

(HÓC MÔN)
8/11 Ấp 6 1804 000 1006 BỒN 5M

3

60
ĐÔNG THẠNH

(HÓC MÔN)
5/15 Ấp 1 1804 000 1007 BỒN 5M

3

61
ĐÔNG THẠNH

(HÓC MÔN)
6/5 Tổ 4 Ấp 3 1804 000 1008 BỒN 5M

3

62
XUÂN THỚI SƠN

(HÓC MÔN)
TRỤ SỞ UBND ẤP 6 1808 000 1001 BỒN 5M

3

63
XUÂN THỚI SƠN

(HÓC MÔN)
SỐ 4/5A ĐƯỜNG XTS4 TỔ 3 Ấp 4 1808 000 1002 BỒN 5M

3

64
XUÂN THỚI SƠN

(HÓC MÔN)
33/1A ĐƯỜNG XTS19 TỔ 7 Ấp 3 1808 000 1003 BỒN 5M

3
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65
XUÂN THỚI ĐÔNG

(HÓC MÔN)
BAN ND ẤP 3 1812 000 1001 BỒN 5M

3

66
XUÂN THỚI ĐÔNG

(HÓC MÔN)
77/4 Ấp XUÂN THỚI ĐÔNG 3 1812 000 1002 BỒN 5M

3

67
XUÂN THỚI ĐÔNG

(HÓC MÔN)
82/1C SỐ 1.MH4V Ấp XUÂN THỚI ĐÔNG 3 1812 000 1003 BỒN 5M

3

68
XUÂN THỚI ĐÔNG

(HÓC MÔN)
23/3 Ấp XUÂN THỚI ĐÔNG 1 1812 000 1004 BỒN 5M

3

69
XUÂN THỚI ĐÔNG

(HÓC MÔN)
Ấp 1 XÃ XUÂN THỚI ĐÔNG 1812 000 1005 BỒN 5M

3

70
XUÂN THỚI ĐÔNG

(HÓC MÔN)
80/3A SỐ 1.MH4V Ấp XUÂN THỚI ĐÔNG 4 1812 000 1006 BỒN 5M

3

71
XUÂN THỚI ĐÔNG

(HÓC MÔN)
BAN NHÂN DÂN Ấp MỸ HÒA 4 1812 000 1007 BỒN 5M

3

72
XUÂN THỚI THƯỢNG

(HÓC MÔN)

24/3 XUÂN THỚI THƯỢNG 4 TỔ 12 ẤP 2 XÃ XUÂN 

THỚI THƯỢNG HUYỆN HÓC MÔN
1809 000 1001 BỒN 5M

3

73
XUÂN THỚI THƯỢNG

(HÓC MÔN)

71/4 XUÂN THỚI THƯỢNG 25 TỔ 7 ẤP 4 XÃ XUÂN 

THỚI THƯỢNG HUYỆN HÓC MÔN
1809 000 1002 BỒN 5M

3

74
XUÂN THỚI THƯỢNG

(HÓC MÔN)

39/4 XUÂN THỚI THƯỢNG 1 TỔ 9 ẤP 1 XÃ XUÂN 

THỚI THƯỢNG HUYỆN HÓC MÔN
1809 000 1003 BỒN 5M

3

75
XUÂN THỚI THƯỢNG

(HÓC MÔN)

92/6 XUÂN THỚI THƯỢNG 4 TỔ 26 ẤP 4 XÃ XUÂN 

THỚI THƯỢNG HUYỆN HÓC MÔN
1809 000 1004 BỒN 5M

3

76
XUÂN THỚI THƯỢNG

(HÓC MÔN)
39/4B TỔ 9 Ấp 1 1809 000 1005 BỒN 5M

3

77
XUÂN THỚI THƯỢNG

(HÓC MÔN)
28/2B TỔ 13 Ấp 2 1809 000 1006 BỒN 5M

3

78
TRUNG CHÁNH

(HÓC MÔN)
THỬA 58 1810 000 1001 BỒN 5M

3

79
TRUNG CHÁNH

(HÓC MÔN)
44/5C MỸ HÒA 1 1810 000 1002 BỒN 5M

3

80
TRUNG CHÁNH

(HÓC MÔN)
20/1 MỸ HÒA 1 1810 000 1003 BỒN 5M

3

81
TRUNG CHÁNH

(HÓC MÔN)
13/5 MỸ HÒA 1 1810 000 1004 BỒN 5M

3

82
TRUNG CHÁNH

(HÓC MÔN)
32/1 ẤP MỸ HUỀ 1810 000 1005 BỒN 5M

3

83
TRUNG CHÁNH

(HÓC MÔN)
THỬA ĐẮT 36,37 ẤP MỚI 2 1810 000 1006 BỒN 5M

3

84
TRUNG CHÁNH

(HÓC MÔN)
THỬA ĐẮT 4 ẤP TRUNG CHÁNH 2 1810 000 1007 BỒN 5M

3

85
TRUNG CHÁNH

(HÓC MÔN)

ĐƯỜNG THƯƠNG MẠI 1 (ĐOẠN SONG HÀNH ĐẾN 

QL22)Ấp TRUNG CHÁNH 2
1810 000 1008 BỒN 5M

3

86
TRUNG CHÁNH

(HÓC MÔN)

GÓC ĐƯỜNG TÂN XUÂN TRUNG CHÁNH 1, GIAO 

MIỄU HUỀ ẤP MỚI 2
1810 000 1009 BỒN 5M

3

87
BÀ ĐIỂM

(HÓC MÔN)
KÊ SỐ 61/7E 1811 000 1001 BỒN 5M

3
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88
BÀ ĐIỂM

(HÓC MÔN)
KÊ SỐ 60/12 1811 000 1002 BỒN 5M

3

89
BÀ ĐIỂM

(HÓC MÔN)

BAN NHÂN DÂN ẤP TIỀN LÂN 1 - 45/9C BÙI VĂN 

THỦ, XÃ BÀ ĐIỂM, HUYỆN HÓC MÔN
1811 000 1003 BỒN 5M

3

90
BÀ ĐIỂM

(HÓC MÔN)

TỔ 10, ẤP TIỀN LÂN 1 XÃ BÀ ĐIỂM HUYỆN HÓC 

MÔN
1811 000 1004 BỒN 5M

3

91
BÀ ĐIỂM

(HÓC MÔN)

85/4 TÂY LÂN 2, TỔ 23, ẤP TÂY LÂN, XÃ BÀ ĐIỂM 

HUYỆN HÓC MÔN
1811 000 1005 BỒN 5M

3

92
BÀ ĐIỂM

(HÓC MÔN)

ĐẤT TRỐNG KHU RỪNG ÔNG THANH, HẬU LÂN 1 - 

XÃ BÀ ĐIỂM HUYỆN HÓC MÔN
1811 000 1006 BỒN 5M

3

93
BÀ ĐIỂM

(HÓC MÔN)
ĐƯỜNG SỐ 10 Ấp TIỀN LÂN 1811 000 1007 BỒN 5M

3

94
BÀ ĐIỂM

(HÓC MÔN)

3/10 ĐƯỜNG BÀ ĐIỂM 4 (KẾ TRƯỜNG BÙI VĂN NGỮ) 

Ấp TIỀN LÂN
1811 000 1008 BỒN 5M

3

95
BÀ ĐIỂM

(HÓC MÔN)
59/26F ĐƯỜNG TIỀN LÂN 13C TỔ 12 Ấp TIỀN LÂN 1811 000 1009 BỒN 5M

3

96
BÀ ĐIỂM

(HÓC MÔN)
UBND XÃ BÀ ĐIỂM - 14/9 TIỀN LÂN 1811 000 1010 BỒN 5M

3

97
BÀ ĐIỂM

(HÓC MÔN)
31/3B ĐƯỜNG TÂY BẮC LÂN 4, TÂY LÂN 1811 000 1011 BỒN 5M

3

98
BÀ ĐIỂM

(HÓC MÔN)
ĐƯỜNG TK8 TỔ 18 Ấp TIỀN LÂN 1811 000 1012 BỒN 5M

3

99
BÀ ĐIỂM

(HÓC MÔN)
43/2A PHAN VĂN ĐỐI, TIỀN LÂN 1 1811 000 1013 BỒN 5M

3

100
BÀ ĐIỂM

(HÓC MÔN)
ĐƯỜNG NAM LÂN 5C TỔ 22 Ấp NAM LÂN 1811 000 1014 BỒN 5M

3

101
BÀ ĐIỂM

(HÓC MÔN)
KẾ SỐ 44/7A TIỀN LÂN 12C, TỔ 10, Ấp TIỀN LÂN 1 1811 000 1015 BỒN 5M

3

102
BÀ ĐIỂM

(HÓC MÔN)
32/26 TỔ 19 Ấp TIỀN LÂN 1811 000 1016 BỒN 5M

3

103
BÀ ĐIỂM

(HÓC MÔN)

SỐ 9 ĐƯỜNG 13 TIỀN LÂN (KHU DÂN CƯ HOÀNG 

HẢI)
1811 000 1017 BỒN 5M

3

104
THỚI TAM THÔN

(HÓC MÔN)

PHAN VĂN THỌ - 41/12A TỔ 28, ẤP THỚI TỨ 2, XÃ 

THỚI TAM THÔN, H. HÓC MÔN
1803 000 1001 BỒN 5M

3

105
THỚI TAM THÔN

(HÓC MÔN)

BAN NHÂN DÂN ẤP TRUNG ĐÔNG, XÃ THỚI TAM 

THÔN, H. HÓC MÔN
1803 000 1002 BỒN 5M

3

106
THỚI TAM THÔN

(HÓC MÔN)

LÊ CÔNG THÀNH - NHÀ KHÔNG SỐ, TỔ 100, ẤP TAM 

ĐÔNG, H. HÓC MÔN
1803 000 1003 BỒN 5M

3

107
THỚI TAM THÔN

(HÓC MÔN)

32/4A TỔ 167, ẤP ĐÔNG 1 - XÃ THỚI TAM THÔN, H. 

HÓC MÔN
1803 000 1004 BỒN 5M

3

108
THỚI TAM THÔN

(HÓC MÔN)
TRỤ SỞ BAN NHÂN DÂN Ấp TRUNG ĐÔNG 1, TỔ 59 1803 000 1005 BỒN 5M

3

109
THỚI TAM THÔN

(HÓC MÔN)
TRỤ SỞ BAN NHÂN DÂN Ấp TRUNG ĐÔNG 2, TỔ 88 1803 000 1006 BỒN 5M

3

110
THỚI TAM THÔN

(HÓC MÔN)
47/6 TỔ 91 Ấp TRUNG ĐÔNG 2 1803 000 1007 BỒN 5M

3
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111
THỚI TAM THÔN

(HÓC MÔN)
30/3 TỔ 56 Ấp TRUNG ĐÔNG 2 1803 000 1008 BỒN 5M

3

112
THỚI TAM THÔN

(HÓC MÔN)
TỔ 92 Ấp TAM ĐÔNG 1 1803 000 1009 BỒN 5M

3

113
THỚI TAM THÔN

(HÓC MÔN)
35/2 TỔ 100 Ấp TAM ĐÔNG 1803 000 1010 BỒN 5M

3

114
THỚI TAM THÔN

(HÓC MÔN)
150/5 TỔ 130 Ấp TAM ĐÔNG 2 1803 000 1011 BỒN 5M

3

115
THỚI TAM THÔN

(HÓC MÔN)
77/3 TỔ 104 Ấp TAM ĐÔNG 1 1803 000 1012 BỒN 5M

3

116
THỚI TAM THÔN

(HÓC MÔN)
174/5P TỔ 129 Ấp TAM ĐÔNG 2 1803 000 1013 BỒN 5M

3

117
THỚI TAM THÔN

(HÓC MÔN)
91/5 TỔ 12 Ấp TAM ĐÔNG 3 1803 000 1014 BỒN 5M

3

118
THỚI TAM THÔN

(HÓC MÔN)
57/5D TỔ 121 Ấp TAM ĐÔNG 3 1803 000 1015 BỒN 5M

3

119
THỚI TAM THÔN

(HÓC MÔN)
170/5C TỔ 125 Ấp TAM ĐÔNG 3 1803 000 1016 BỒN 5M

3

120
THỚI TAM THÔN

(HÓC MÔN)
37/3B TỔ 111 TAM ĐÔNG 25 Ấp TAM ĐÔNG 1803 000 1017 BỒN 5M

3

121
THỚI TAM THÔN

(HÓC MÔN)
25/12 TỔ 34 Ấp THỚI TỨ 1 1803 000 1018 BỒN 5M

3

122
THỚI TAM THÔN

(HÓC MÔN)
26/1 TỔ 36 Ấp THỚI TỨ 1 1803 000 1019 BỒN 5M

3

123
THỚI TAM THÔN

(HÓC MÔN)
18/9A TỔ 33 Ấp THỚI TỨ 1 1803 000 1020 BỒN 5M

3

124
THỚI TAM THÔN

(HÓC MÔN)
38/5A Ấp ĐÔNG1 1803 000 1021 BỒN 5M

3

125
THỚI TAM THÔN

(HÓC MÔN)
440 NGÃ 3 TAM ĐÔNG TỔ 139 Ấp TAM ĐÔNG 1 1803 000 1022 BỒN 5M

3

126
THỚI TAM THÔN

(HÓC MÔN)
27/6B TỔ 79 Ấp TRUNG ĐÔNG 1803 000 1023 BỒN 5M

3

127
THỚI TAM THÔN

(HÓC MÔN)
13/3 TỔ 60 Ấp TRUNG ĐÔNG 1 1803 000 1024 BỒN 5M

3

128
THỚI TAM THÔN

(HÓC MÔN)
89/2 TỔ 142 Ấp TAM ĐÔNG 1 1803 000 1025 BỒN 5M

3

129
THỚI TAM THÔN

(HÓC MÔN)
31/10 TỔ 82 Ấp TRUNG ĐÔNG 2 1803 000 1026 BỒN 5M

3

130
THỚI TAM THÔN

(HÓC MÔN)
TRỤ SỞ BAN NHÂN DÂN Ấp THỚI TỨ TỔ 51 1803 000 1027 BỒN 5M

3

131
THỚI TAM THÔN

(HÓC MÔN)
41/2A TỔ 41 Ấp THỚI TỨ 2 1803 000 1028 BỒN 5M

3

132
THỚI TAM THÔN

(HÓC MÔN)
TỔ 55 Ấp THỚI TỨ 2 1803 000 1029 BỒN 5M

3

133
THỚI TAM THÔN

(HÓC MÔN)
38/9A TỔ 87 Ấp TRUNG ĐÔNG 2 1803 000 1030 BỒN 5M

3
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134
THỚI TAM THÔN

(HÓC MÔN)
24/7C TỔ 83 Ấp TRUNG ĐÔNG 2 1803 000 1031 BỒN 5M

3

135
THỚI TAM THÔN

(HÓC MÔN)
3/121H TỔ 18 Ấp NAM THỚI 1803 000 1032 BỒN 5M

3

136
THỚI TAM THÔN

(HÓC MÔN)
18/11 TỔ 68 Ấp TRUNG ĐÔNG 1803 000 1033 BỒN 5M

3

137
THỚI TAM THÔN

(HÓC MÔN)
16/3 TỔ 70 Ấp TRUNG ĐÔNG 1803 000 1034 BỒN 5M

3

138
TÂN XUÂN

(HÓC MÔN)

56/1 TỔ 5, ẤP CHÁNH 1, XÃ TÂN XUÂN, HUYỆN HÓC 

MÔN
1802 000 1001 BỒN 5M

3

139
TÂN XUÂN

(HÓC MÔN)

BAN NHÂN DÂN ẤP ĐÌNH - XÃ TÂN XUÂN HUYỆN 

HÓC MÔN
1802 000 1002 BỒN 5M

3

140
TÂN XUÂN

(HÓC MÔN)
30/5B TỔ 8 Ấp MỚI 1 1802 000 1003 BỒN 5M

3

141
TÂN XUÂN

(HÓC MÔN)
51/6 TỔ 5 Ấp CHÁNH 1 1802 000 1004 BỒN 5M

3

142
TÂN XUÂN

(HÓC MÔN)
35/2 TỔ 5 Ấp MỚI 1 1802 000 1005 BỒN 5M

3

143
TÂN XUÂN

(HÓC MÔN)
22/1E TỔ 4 Ấp MỚI 1 1802 000 1006 BỒN 5M

3

144
TÂN HIỆP

(HÓC MÔN)

BAN NHÂN DÂN ẤP TÂN HÒA, ĐƯỜNG ĐỖ VĂN 

DẬY, XÃ TÂN HIỆP, HUYỆN HÓC MÔN
1806 000 1001 BỒN 5M

3

145
TÂN HIỆP

(HÓC MÔN)

BAN NHÂN DÂN ẤP THỚI TÂY 1, ĐƯỜNG TÂN HIỆP 

5, XÃ TÂN HIỆP, HUYỆN HÓC MÔN
1806 000 1002 BỒN 5M

3

146
TÂN HIỆP

(HÓC MÔN)

44/3B THỚI TÂY - TÂN HIỆP, ẤP THỚI TÂY 2, XÃ TÂN 

HIỆP, HUYỆN HÓC MÔN
1806 000 1003 BỒN 5M

3

147
TÂN HIỆP

(HÓC MÔN)
TRỤ SỞ BAN NHÂN DÂN Ấp TÂN THỚI 1 1806 000 1004 BỒN 5M

3

148
TÂN HIỆP

(HÓC MÔN)
TRỤ SỞ BAN NHÂN DÂN Ấp TÂN THỚI 2 1806 000 1005 BỒN 5M

3

149
TÂN HIỆP

(HÓC MÔN)
15/5G Ấp THỚI TÂY 1 1806 000 1006 BỒN 5M

3

150
TÂN HIỆP

(HÓC MÔN)
10/1 Ấp TÂN HÒA 1806 000 1007 BỒN 5M

3

151
TÂN HIỆP

(HÓC MÔN)
48/5B Ấp THỚI TÂY 2 1806 000 1008 BỒN 5M

3

152
TÂN HIỆP

(HÓC MÔN)
144/3P ĐƯỜNG THỚI TÂY TÂN HIỆP, Ấp TÂN THỚI 2 1806 000 1009 BỒN 5M

3

153
NHỊ BÌNH

(HÓC MÔN)

TRỤ SỞ BAN NHÂN DÂN ẤP 4 - XÃ NHỊ BÌNH, 

HUYỆN HÓC MÔN
1805 000 1001 BỒN 5M

3

154
NHỊ BÌNH

(HÓC MÔN)

TRỤ SỞ BAN NHÂN DÂN ẤP 2 - XÃ NHỊ BÌNH, 

HUYỆN HÓC MÔN
1805 000 1002 BỒN 5M

3

155
NHỊ BÌNH

(HÓC MÔN)
9/2B ĐƯỜNG NB1, XÃ NHỊ BÌNH, HUYỆN HÓC MÔN 1805 000 1003 BỒN 5M

3

156
NHỊ BÌNH

(HÓC MÔN)

71/133 ĐƯỜNG NB15, ẤP 2 XÃ NHỊ BÌNH, HUYỆN 

HÓC MÔN
1805 000 1004 BỒN 5M

3
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157
NHỊ BÌNH

(HÓC MÔN)
NGUYỄN THỊ BẢNH - 9/2A TỔ 6 Ấp 1 1805 000 1005 BỒN 5M

3

158
NHỊ BÌNH

(HÓC MÔN)
ĐẶNG VĂN MỘT - 9/2 TỔ 4 Ấp 2 1805 000 1006 BỒN 5M

3

159
NHỊ BÌNH

(HÓC MÔN)
HUỲNH TẤN GiỮ - 52/3B TỔ 3 Ấp 1 1805 000 1007 BỒN 5M

3

160
NHỊ BÌNH

(HÓC MÔN)
THÁI VĂN TY - 61/3A TỔ 5 Ấp 2 1805 000 1008 BỒN 5M

3

161
NHỊ BÌNH

(HÓC MÔN)
TRẦN MINH TRUNG - 17/3A TỔ 5 Ấp 2 1805 000 1009 BỒN 5M

3

162
NHỊ BÌNH

(HÓC MÔN)
LÊ VĂN LỢI - 21/5 TỔ 6 Ấp 2 1805 000 1010 BỒN 5M

3

163
NHỊ BÌNH

(HÓC MÔN)
LÊ THỊ RỎ - 43/9 TỔ 6 Ấp 4 1805 000 1011 BỒN 5M

3

164
NHỊ BÌNH

(HÓC MÔN)
LẠC THÀNH NGUYÊN - 180/60/10/4 TỔ 8 Ấp 4 1805 000 1012 BỒN 5M

3

165
NHỊ BÌNH

(HÓC MÔN)
TRẦN MINH THÀNH - 61/8B TỔ 10 Ấp 4 1805 000 1013 BỒN 5M

3

166
NHỊ BÌNH

(HÓC MÔN)
TRẦN VĂN PHƯỚC - 51/4A TỔ 11 Ấp 4 1805 000 1014 BỒN 5M

3

TC: 166 BỒN 5M
3

TC: -247 ĐHN TẬP THỂ

-166 BỒN 5M
3

Nơi nhận:

- Các Phòng, Ban, Đội: để biết

- Lưu P.DVKH

                              CHU THẾ HÙNG

                                PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

                                PHÓ PHÒNG
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